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MỰC NƯỚC THƯỢNG NGUỒN SÔNG MEKONG

Mức báo  động (m) Thực đo lúc 7h

BĐ I BĐ II BĐ III 28/8 29/8 30/8 31/8 01/9 02/9 03/9 04/9

 Vientiane Mekong Lào 11.5 12.5 10.20 9.96 9.55 9.88 10.55 11.14 11.67 11.26

 Pakse Mekong Lào 11.0 12.0 12.53 12.58 12.48 12.34 12.26 12.02 11.86 11.76

 Kratie Mekong Campuchia 22.0 23.0 21.92 22.17 22.27 22.27 22.16 21.97 21.71 21.69

 PhnomPenh Bassac Campuchia 10.5 12.0 9.84 9.84 9.87 9.90 9.92 9.95 9.94 9.93

MỰC NƯỚC CÁC TRẠM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Mức báo  động (m) Đặc  Thực đo Dự báo 

BĐ I BĐ II BĐ III trưng 02/9 03/9 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9

Hmax 4.01 4.03 4.06 4.09 4.12 4.15 4.20

Hmin 3.87 3.87

Hmax 1.97 1.95

Hmin 1.18 1.16

Hmax 1.28 1.22 0.98 0.90 1.14 1.31 1.44

Hmin -0.14 -0.19

Hmax 1.07 1.01

Hmin -0.76 -0.80

Hmax 3.55 3.57 3.59 3.62 3.65 3.70 3.75

Hmin 3.42 3.44

Hmax 2.20 2.20

Hmin 1.72 1.70

Hmax 1.39 1.37 1.13 1.06 1.24 1.41 1.56

Hmin 0.33 0.30

Hmax 1.15 1.13

Hmin -0.67 -0.76

Hmax 3.67 3.68

Hmin 3.65 3.65

Hmax 2.14 2.20

Hmin 2.06 2.15

Hmax 0.87 0.91

Hmin 0.86 0.85

Hmax 1.99 2.02

Hmin 1.98 1.99

Hmax 1.30 1.34 1.37 1.39 1.41 1.42 1.44

Hmin 1.29 1.31

Hmax 1.04 1.03

Hmin -0.68 -0.82

Hmax 0.98 0.93

Hmin -0.97 -1.04

Hmax 1.31 1.47

Hmin -1.08 -1.11

Hmax 0.58 0.69

Hmin 0.04 0.08

Nhận xét:

Dự báo viên: Lê Thị Oanh, Trịnh Thị My.
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       Mực nước cao nhất ngày vùng đầu nguồn SCL lên nhanh trong 5 ngày tới, khu vực nội đồng ĐTM và 

TGLX nước tiếp tục lên.

Ghi chú: Số liệu dự báo 2 trạm Tân Châu và Châu Đốc của TTDBKTTV TƯ
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